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I. Hệ thống hóa kiến thức trọng tâm
1. Từ đơn: 
· Từ đơn là những từ chỉ gồm một tiếng.
· Ví dụ: nhà, xe , cây, mắt, bàn, gh
2. Từ phức: 
· Từ phức là từ gồm hai hay nhiều tiếng.
· Có hai cách chính để tạo từ phức:
+ Từ ghép: Ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau.
Ví dụ: tình thương, thương mến,...
+ Từ láy: Phối những tiếng có âm đầu hay vần (hoặc cả âm đầu và vần) giống nhau.
Ví dụ: săn sóc, khéo léo, luôn luôn,...
II. Bài Tập
Bài 1: Dùng dấu gạch chéo phân tách các từ trong đoạn thơ sau:
Gió nâng tiếng hát chói chang
Long lanh lưỡi hái liếm ngang chân trời
Tay nhè nhẹ chút, người ơi
Trông đôi hạt rụng hạt rơi xót lòng.
Mảnh sân trăng lúa chất đầy
Vàng tuôn trong tiếng máy quay xập xình
Nắng già hạt gạo thơm ngon
Bưng lưng cơm trắng nắng còn thơm tho.
Bài 2: Cho đoạn văn sau:
Quanh nhà ông bà ngoại là vườn dừa, là những bờ đất trồng dừa có mương nước hai bên. Vườn dừa rất mát vì tàu dừa che hết nắng, vì có gió thổi vào. Và mát vì có những trái dừa cho nước rất trong, cho cái dừa mỏng mỏng mềm mềm vừa đưa vào miệng đã muốn tan ra mát rượi . Vườn dừa là chỗ mấy đứa con trai, con gái trong xóm ra chơi nhảy dây, đánh đáo, đánh đũa .
(trích Vườn dừa của ngoại - Diệp Hồng Phương)
a) Hãy sắp xếp các từ in đậm vào bảng sau:
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b) Với các từ đơn mà em tìm thấy ở câu a, hãy tạo thành 5 từ phức với mỗi từ đơn.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
c) Chọn 3 từ phức mà em tìm được ở câu b và đặt câu.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................










